
DANH SÁCH ÔN, THI TIN HỌC
Giảng viên: Vũ Việt Hoàng Lớp TH số 1
Ngày học: 03, 04, 05/4/2023 Phòng: Zoom Online
Thời gian học: 17h30 Điện thoại: 0942075880

T.T MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 1854030001 Vũ Bảo An
2 1954040003 Chu Thảo Anh
3 1953420002 Đỗ Phương Anh
4 1854030102 Hoàng Hà Anh
5 2172220001 Lê Hồng Anh
6 1852080004 Nguyễn Kỳ Anh
7 1953420003 Nguyễn Ngọc Anh
8 2172340007 Nguyễn Quốc Anh
9 2172220130 Nguyễn Thị Anh

10 1852210142 Nguyễn Thị Kim Yến Anh
11 2172220110 Nguyễn Thị Phương Anh
12 2172340001 Nguyễn Tùng Anh
13 1952210093 Phạm Thị Nhật Anh
14 1952220001 Phạm Thị Vân Anh
15 2172210031 Phùng Ngọc Anh
16 1952220031 Trần Châu Anh
17 1952050004 Trần Hà Anh
18 1954040001 Vũ Thị Lan Anh
19 1952220005 Trần Thị Ngọc Ánh
20 1952220034 Triệu Thị Ngọc Ánh
21 1954040006 Nguyễn Thị Bắc
22 1953420072 Trần Ngọc Bích
23 1852050006 Đỗ Trọng Bình
24 1953420038 Trần Thị Kim Chi
25 1952080029 Sùng A Chỉa
26 1952210048 Nguyễn Thành Công
27 2172220004 Nguyễn Thành Công
28 1952210110 Lưu Thị Linh
29 1954030120 Lưu Thùy Linh
30 1954030122 Mai Phương Linh
31 1653420041 Nguyễn Bảo Linh
32 1952220015 Nguyễn Thị Thùy Linh
33 1954040021 Nguyễn Thị Thùy Linh
34 1854040022 Nguyễn Thị Thùy Linh
35 1952080030 Đinh Thị Loan
36 2172220025 Nguyễn Thị Phương Loan
37 1954040022 Phạm Tải Loan
38 1952050027 Vũ Thị Hương Thảo
39 2072340014 Phạm Đức Thắng
40 1952050028 Bùi Thị Thinh
41 2172220040 Trần Thị Minh Thơ



42 2072340201 Chu Thị Thanh Thúy
43 2172220041 Hồ Thị Hải Thúy

44 1952080006 Dương Minh Châu Bổ sung

45 1954040042 Bùi Thị Linh Chi Bổ sung

46 1852210160 Nguyễn Khánh Huyền Bổ sung



DANH SÁCH ÔN, THI TIN HỌC
Giảng viên: Lê Mạnh Hùng Lớp TH số 2
Ngày học: 03, 04, 05/4/2023 Phòng: Zoom Online
Thời gian học: 17h30 Điện thoại: 0905188881

T.T MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 1654030058 Đỗ Văn Cường
2 2172220066 Nguyễn Xuân Cường
3 2172220051 Lê Thị Dang
4 1952210050 Phan Thị Kiều Diễm
5 1854030139 Lê Thị Huyền Dịu
6 2172220052 Lưu Chương Dương
7 1953420030 Nguyễn Đức Dương
8 1954030156 Nguyễn Văn Dương
9 1853420071 Phạm Thuỳ Dương

10 2172220005 Phan Thuỳ Dương
11 1953420008 Phạm Tiến Đạt
12 1952210099 Vy Anh Đức
13 2172220006 Lê Thị Hồng Gấm
14 1954040009 Trần Thị Thùy Gấm
15 2172220060 Hoàng Minh Gia
16 1954040038 Đàm Thị Hương Giang
17 1954040010 Đỗ Thu Giang
18 1952340006 Nguyễn Hoàng Giang
19 1852210010 Phạm Thị Ninh Giang
20 1952080010 Phan Châu Giang
21 1952050041 Đào Mạnh Hà
22 2172220007 Phạm Thị Hà
23 1752080015 Vũ Thu Hà
24 2172220008 Bùi Mạnh Hải
25 2172210050 Đặng Thị Thanh Hải
26 2172220009 Dương Thị Mỹ Hạnh
27 2172220131 Lê Thị Mỹ Hạnh
28 2172220010 Vi Thị Hạnh
29 2172220011 Vũ Hồng Hạnh
30 2172210006 Vũ Thị Mỹ Hạnh
31 1954040012 Đặng Thanh Hằng
32 1954030113 Nguyễn Thị Thu Hằng
33 2172210011 Trịnh Xuân Loan
34 1952080019 Doãn Vi Long
35 1952210067 Lê Thành Long
36 1952050047 Hoàng Thế Lộc
37 2172220061 Phạm Thị Luyến



38 2172210029 Nguyễn Thị Hồng Thúy
39 1952050064 Nguyễn Minh Thùy
40 1953420036 Lê Thị Thủy
41 1952210040 Lục Thị Thu Thủy
42 2172220042 Phùng Thị Lệ Thủy
43 1954030142 Hoàng Thị Phương Thư
44 2172220091 Vũ Thị Thư
45 1952050056 Nguyễn Diệu Thương

46 1952340021 Trần Đức Toàn Bổ sung

47 2172220074 Nguyễn Thị Hòa Bổ sung

48 1953420019 Phạm Thanh Lâm Bổ sung



DANH SÁCH ÔN, THI TIN HỌC
Giảng viên: Vũ Việt Hoàng Lớp TH số 3
Ngày học: 03, 04, 05/4/2023 Phòng: Zoom Online
Thời gian học: 19h30 Điện thoại: 0942075880

T.T MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 2172220045 Nguyễn Thị Thúy Hằng
2 1952220008 Nguyễn Thu Hằng
3 1952340008 Trần Thanh Hằng
4 2172220113 Trần Thị Hằng
5 2172210002 Trần Thị Thúy Hằng
6 2172210020 Vũ Thị Hoàng Hân
7 2172220132 Đỗ Thị Hiên
8 2172220114 Hồ Thị Minh Hiền
9 2172220012 Ngô Thúy Hiền

10 1752220006 Nguyễn Minh Hiền
11 2172220143 Nguyễn Thị Thu Hiền
12 1953420011 Nguyễn Thu Hiền
13 1854030113 Phạm Thu Hiền
14 2172220101 Phùng Thị Hiền
15 1952220011 Trần Phương Hiền
16 2172220071 Trần Thị Hiền
17 2172220013 Vũ Thúy Hiền
18 2172220049 Cao Thị Thu Hiệp
19 1953420012 Lê Xuân Bảo Hiếu
20 2172340009 Nguyễn Trung Hiếu
21 2172220116 Nguyễn Thị Ngọc Hoa
22 2172220014 Ngô Xuân Hòa
23 1954040015 Trịnh Thị Hoan
24 1654030119 Nguyễn Huy Hoàng
25 2172220144 Dương Nguyễn Hoàng
26 2172340013 Lý Công Hoàng
27 2172210017 Nguyễn Thị Hồng
28 1952210104 Nguyễn Thị Kim Hồng
29 2172220118 Trịnh Thị Huê
30 1952040009 Vũ Thị Huế
31 2172220015 Nguyễn Thị Huệ
32 2172220153 Hoàng Quốc Hùng
33 2172220053 Nguyễn Văn Hùng
34 1952050049 Nguyễn Hiền Lương
35 1854030073 Hoàng Thị Ly
36 1854030072 Vũ Diệu Ly
37 1952210069 Nguyễn Thị Hồng Lý



38 1954030123 Phạm Hải Lý

39 2172210025 Bùi Xuân Khuyến Bổ sung

40 2172210058 Nguyễn Hoàng Lân Bổ sung

41 2172210049 Trịnh Thị Hồng Nhung Bổ sung

42 2172210035 Vũ Văn Nghĩa Bổ sung

43 2172210046 Đoàn Thị Oanh Bổ sung

44 2172210064 Nguyễn Minh Sáng Bổ sung

45 2172210028 Nguyễn Thị Hằng Bổ sung

46 2172220050 Nguyễn Thị Thoa Bổ sung



DANH SÁCH ÔN, THI TIN HỌC
Giảng viên: Lê Mạnh Hùng Lớp TH số 4
Ngày học: 03, 04, 05/4/2023 Phòng: Zoom Online
Thời gian học: 19h30 Điện thoại: 0905188881

T.T MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 1952340011 Nguyễn Đức Huy 
2 1952220013 Vi Quang Huy
3 1954040020 Chu Thị Huyền
4 2172220145 Dương Thị Thu Huyền
5 1954030117 Đỗ Thị Khánh Huyền
6 2172220017 Lê Thị Huyền
7 2172220147 Lê Thị Huyền
8 1952210020 Lương Nguyễn Khánh Huyền
9 2172210009 Lưu Thị Thu Huyền

10 2172210009 Lưu Thị Thu Huyền
11 2172220018 Phan Thị Huyền
12 2172340008 Thạch Thu Huyền
13 2172220102 Hà Thị Thu Hương
14 1954040017 Hoàng Thị Thu Hương
15 2072340015 Phạm Thị Hương
16 1952220032 Phạm Thị Mai Hương
17 2172220054 Vũ Thị Hướng
18 1953420047 Bùi Thị Thu Hường
19 1952210105 Nguyễn Thị Thu Hường
20 1954040019 Trương Thị Thu Hường
21 1952080016 Ngô Minh Khả
22 1952210107 Bùi Quốc Khanh
23 2172220019 Nguyễn Quốc Khánh
24 2172220062 Nguyễn Duy Khoát
25 2172220154 Nguyễn Văn Kiên
26 1953420045 Nguyễn Thị Thúy Kiều
27 2172340002 Nguyễn Sùng Lãm
28 2172220020 Nguyễn Thị Phương Lan
29 2072340003 Ngô Sỹ Lâm
30 2172220021 Đặng Thị Lẫy
31 1952210064 Lưu Thị Hà Lê
32 1952080017 Đặng Thanh Liên
33 2172340004 Lê Thị Hồng Liên
34 1552210209 Bùi Thị Thùy Linh
35 2172220027 Lê Thị Thanh Mai
36 1953420020 Nguyễn Bích Mai
37 2172210030 Nguyễn Văn Mạn
38 2172210013 Đinh Tiến Mạnh
39 1854030074 Đỗ Thế Mạnh
40 2172210022 Bùi Công Minh



41 1953420058 Đỗ Quang Minh
42 2172220028 Nguyễn Hồng Nam
43 2172210019 Nguyễn Khánh Toàn
44 1952220026 Vũ Tô Hải Trà
45 1952050058 Hoàng Nguyễn Kiều Trang
46 1954030144 Hoàng Thanh Trang

47 2172210026 Trần Thị Yến Bổ sung

48 2172210010 Nguyễn Thị Thanh Tú Bổ sung

49 2172210043 Cao Thị Mười Bổ sung

50 2172210045 Nguyễn Thị Kim Ngọc Bổ sung

51 2172210040 Triệu Thị Hiền Bổ sung

52 2172210039 Hoàng Trung Dũng Bổ sung



DANH SÁCH ÔN, THI TIN HỌC
Giảng viên: Lê Mạnh Hùng Lớp TH số 5
Ngày học: 06, 07, 08/4/2023 Phòng: E401
Thời gian học: 17h30 Điện thoại: 0905188881

T.T MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 1952220002 Nguyễn Quỳnh Anh
2 1952220004 Nguyễn Trâm Anh
3 1954040005 Tống Thị Vân Anh
4 1852210091 Trần Kim Anh
5 1954040004 Vũ Thị Phương Anh
6 1952050005 Đỗ Thành Biên
7 1952340026 Phan Minh Châu
8 1954040008 Nguyễn Phạm Quỳnh Chi
9 1952050038 Lê Văn Chính

10 1952210142 Đoàn Thị Cúc
11 1852210097 Đặng Thu Diệp
12 1952220007 Nguyễn Tuấn Đạt
13 1952210013 Nông Thị Hà
14 1952050011 Nguyễn Thị Hằng
15 1952220009 Nguyễn Thị Hằng
16 1954040013 Trần Thu Hiền
17 1952210148 Phan Thị Hoa
18 1952340010 Nguyễn Văn Hòa
19 1953420014 Nguyễn Thị Huệ
20 1954040018 Đồng Thị Thanh Hương
21 1952080012 Hoàng Thị Lan Hương
22 1952210062 Nguyễn Văn Hướng

23 1954040023 Bùi Thị Nam Bổ sung

24 2172210024 Nguyễn Thị Thu Hà Bổ sung
25
26
27
28
29
30
31
32
33



DANH SÁCH ÔN, THI TIN HỌC
Giảng viên: Vũ Việt Hoàng Lớp TH số 6
Ngày học: 06, 07, 08/4/2023 Phòng: Zoom Online
Thời gian học: 17h30 Điện thoại: 0942075880

T.T MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 2172220127 Lã Văn Ngọc
2 1954030128 Lê Minh Ngọc
3 1952050021 Nguyễn Minh Ngọc
4 1952040001 Nguyễn Thị Minh Ngọc
5 1952210030 Nguyễn Thảo Nguyên
6 1952080021 Phạm Nguyễn Thảo Nguyên
7 1953420034 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
8 2172210018 Kiều Văn Nhân
9 1954030129 Dương Hải Nhi

10 2172220031 Nguyễn Văn Nhuận
11 2172220085 Nguyễn Thị Nụ
12 1954030133 Đặng Thị Kim Oanh
13 2172220056 Nguyễn Tấn Phát
14 2172210057 Nguyễn Thanh Phong
15 2172210005 Bùi Văn Phú
16 1952210033 Trương Văn Phú
17 1953420039 Lê Đào Mỹ Phương
18 1954040039 Nguyễn Bích Phương
19 1954040028 Nguyễn Thị Minh Phương
20 1952220022 Nguyễn Thu Phương
21 1952080022 La Gia Phượng
22 1952220021 Nguyễn Kim Phượng
23 1952210035 Lê Anh Quang
24 1952220023 Nguyễn Thị Nguyệt Quế
25 1852210122 Phạm Anh Quốc
26 1954040030 Phạm Thị Lệ Quyên
27 2172220087 Nguyễn Như Quyền
28 1953420032 Phạm Minh Quyết
29 1852210078 Đinh Thị Quỳnh
30 1952210184 Phạm Duy Quỳnh
31 1953420022 Trần Thị Quỳnh
32 2172220036 Nguyễn Thái Sơn
33 2172220029 Đỗ Thị Thanh Nga
34 2172210032 Ngô Thị Nga
35 2172210014 Trần Thị Thu Nga
36 1954040026 Nguyễn Thị Kim Ngân
37 1954030127 Phạm Thị Kim Ngân



38 1953420064 Tạ Thùy Ngân
39 1854030122 Vũ Thị Kim Ngân
40 2172220030 Hoàng Bảo Ngọc

41 1953420067 Trần Thị Thuận Bổ sung

42 2172220037 Lưu Việt Sử Bổ sung

43 2172210001 Nguyễn Thị Mai Bổ sung

44 2172210023 Chu Thị Mai Hương Bổ sung

45 2172210003 Nguyễn Duy Hạnh Bổ sung

46 2172210054 Nguyễn Thị Kiều Bổ sung

47 1854030067 Hoàng Công Hưng Bổ sung

48 2172210052 Tô Thị Hường Bổ sung

49 2172210007 Trần Thị Hiền Bổ sung



DANH SÁCH ÔN, THI TIN HỌC
Giảng viên: Lê Mạnh Hùng Lớp TH số 7
Ngày học: 06, 07, 08/4/2023 Phòng: E401
Thời gian học: 19h30 Điện thoại: 0905188881

T.T MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 1952340016 Kim Nhật Nam
2 1952220019 Trần Thị Ánh Ngọc
3 1654030134 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
4 1954040041 Lê Thị Kim Oanh
5 1954040029 Nguyễn Lê Như Phượng
6 1954040031 Đỗ Diễm Quỳnh
7 1952210036 Trịnh Thanh Tâm
8 1952210301 Vũ Thanh Thảo
9 1954040044 Hoàng Thị Minh Thiện

10 1954040044 Hoàng Thị Minh Thiện
11 2172220108 Đinh Thị Thoan
12 1952210085 Hà Thị Thu
13 2172220090 Lê Thị Thu
14 2072340002 Chu Văn Tiến
15 1954040033 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
16 1952210043 Hoàng Quốc Tuấn
17 1954040040 Chu Thị Xuân
18 1954040037 Đỗ Thị Xuân
19 1954040043 Đào Thị Hải Yến
20 1854030101 Phạm Minh Anh
21 1952210089 Đỗ Thanh Tùng
22 1953420026 Cung Hoa Châu Uyên
23 1954040025 Nguyễn Thị Tuyết Nga Bổ sung
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37



DANH SÁCH ÔN, THI TIN HỌC
Giảng viên: Vũ Việt Hoàng Lớp TH số 8
Ngày học: 06, 07, 08/4/2023 Phòng: Zoom Online
Thời gian học: 19h30 Điện thoại: 0942075880

T.T MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 1952210188 Nguyễn Thanh Trang
2 1952220027 Nguyễn Thị Thu Trang
3 1954040034 Nguyễn Thị Thu Trang
4 1952050033 Nguyễn Thị Thu Trang
5 2172210027 Phùng Thu Trang
6 1952040008 Trần Linh Trang
7 2172220043 Trịnh Huyền Trang
8 1952220028 Vương Thu Trang
9 1952220033 Nguyễn Thảo Lan Trinh

10 2172220044 Phạm Ngọc Trực
11 1953420024 Nguyễn Mạnh Trường
12 1852050056 Trần Quang Trường
13 1952210131 Đào Quang Tú
14 1952050060 Hoàng Anh Tú
15 1953420037 Nguyễn Trần Tú
16 2172220094 Ngô Đình Tuyên
17 1954040036 Bùi Thu Uyên
18 1954040035 Nguyễn Tố Uyên
19 1952220029 Nguyễn Thủy Vân
20 1952040005 Phan Thúy Vân
21 1952210133 Trần Thị Hồng Vân
22 2172220097 Trịnh Quý Vinh
23 1953420082 Đặng Thanh Xoan
24 1953420083 Trương Thị Xoan
25 2172220047 Vũ Thị Xuân
26 1954030147 Vũ Thị Thanh Xuân
27 2172220048 Đoàn Thị Yên
28 1952040006 Nguyễn Hải Yến
29 1952220030 Phạm Thị Hải Yến
30 2172220099 Triệu Hải Yến
31 2172220088 Nguyễn Tuấn Sự
32 1952220024 Nguyễn Năng Tài
33 1952340018 Nguyễn Chí Tâm
34 2172220146 Đặng Thị Thanh
35 1954030138 Phạm Thị Kim Thanh
36 2172340005 Trần Xuân Thanh
37 1954030140 Lê Thị Thanh Thảo



38 1954040032 Nguyễn Thị Phương Thảo
39 1952080026 Nguyễn Vũ Hương Thảo
40 1952210125 Trần Thị Thu Thảo

41 2172210041 Tạ Thị Kim Bổ sung

42 2172210056 Vũ Mai Hương Bổ sung

43 2172220501 Dương Thời Tuyên Bổ sung

44 2172210061 Nguyễn Thị Thúy Bổ sung

45 2172210063 Đỗ Thị Minh Hạnh Bổ sung

46 2172210062 Nguyễn Thị Mai Anh Bổ sung

47 2172210052 Tô Thị Hường Bổ sung



DANH SÁCH ÔN, THI TIN HỌC
Giảng viên: Lê Mạnh Hùng Lớp TH số 9
Ngày học: 10, 11, 12/4/2023 Phòng: Zoom Online
Thời gian học: 17h30 Điện thoại: 0905188881

T.T MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 1952210046 Hoàng Thị Ngọc Anh
2 1952210140 Nguyễn Thị Vân Anh
3 2172210004 Nguyễn Thế Châu
4 2172220003 Quách Thị Minh Châu
5 1654030158 Đỗ Chiểu
6 2172220111 Nguyễn Hoàng Diệp
7 2172340501 Phạm Quỳnh Dương
8 1854030109 Chu Thị Giang
9 1854030058 Lê Đình Giang

10 1854030059 Bùi Thu Hà
11 1952210055 Vương Viết Hải
12 2172220115 Nguyễn Thị Minh Hiếu
13 2072340013 Nguyễn Xuân Hiếu
14 1854030064 Dương Thị Mỹ Hoa
15 2172220076 Trịnh Thị Hồng
16 2172220120 Đặng Thị Thanh Huyền
17 1952210151 Đỗ Thị Ngọc Huyền
18 2172220016 Lê Thu Hường
19 1853420065 Nguyễn Thu Hường
20 2172220023 Đỗ Thị Liên
21 1552210071 Nguyễn Thị Liên
22 2172220055 Kim Đức Linh
23 2172220063 Nguyễn Thị Tuyết Mai
24 2172220104 Nguyễn Thị Thanh Minh
25 1952210114 Ngô Thị My
26 2172220057 Lê Hoài Mỹ
27



DANH SÁCH ÔN, THI TIN HỌC
Giảng viên: Vũ Việt Hoàng Lớp TH số 10
Ngày học: 10, 11, 12/4/2023 Phòng: Zoom Online
Thời gian học: 17h30 Điện thoại: 0942075880

T.T MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 1952210115 Phạm Quang Nam
2 2172210044 Nguyễn Lệ Nga
3 1952210074 Trần Thị Ngọc
4 1854030033 Nguyễn Thị Nguyệt
5 2172220032 Nguyễn Thị Phương
6 2172220033 Nguyễn Thị Phượng
7 1952210081 Phạm Thị Phượng
8 1854030128 Nguyễn Minh Quang
9 2172220034 Nguyễn Thị Quyên

10 1953420056 Souliya Sengvong
11 2172220039 Dương Thị Phương Thảo
12 1952210181 Vũ Ngọc Phương Thảo
13 2172220038 Mai Thị Hồng Thắm
14 2172220109 Nguyễn Thị Hương Thu
15 1952050029 Nông Thị Nguyệt Thu
16 2172220059 Đỗ Thị Thúy
17 1952050057 Đỗ Ngọc Thủy
18 1854030087 Trần Huyền Thương
19 2172220126 Hoàng Thị Huyền Trang
20 1854030092 Nguyễn Thị Huyền Trang
21 1952210088 Nguyễn Thị Thu Trang
22 1952210173 Trần Thị Trang
23 2172220046 Mai Thị Vân
24 2172210055 Trần Thị Hồng Vân
25 1854030100 Nguyễn Thị Yến Yến
26
27


